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1 0466181094 Bùi Quốc An 02/01/2000 X X X X X X X X X X X 9 8 5 6.0 3 4.8

2 0466181095 Trần Quang Nhật An 09/10/2000 X x x X X X X X X X X 10 8 8 8.0 8 8.2

3 0466181097 Lê Hữu Tuấn Anh 21/06/2000 X X X X X X X X X X X 9 9 5 6.3 3 4.9

4 0466181100 Nguyễn Thiên Ân 19/05/2000 X X X X X X X X X X X 10 9 9 9.0 9 9.1

5 0466181101 Đỗ Quốc Bảo 26/04/2000 X X X X X X X X X X X 10 9 8 8.3 7 7.8

6 0466181102 Nguyễn Phương Bình 26/11/1999 x x x x x x x X X X X 9 9 9 9.0 9 9.0

7 0466181103 Đặng Quốc Chính 12/03/2000 x x x x x x x X X X X 9 10 8 8.7 5 6.9

8 0466181104 Nguyễn Phúc Chí 25/04/1998 x x x x x x x X X X X 9 8 9 8.7 9 8.9

9 0466181105 Nguyễn Thành Danh 31/10/2000 x x X x x x x X V X X 8 8 7 7.3 5 6.2

10 0466181106 Hồ Phúc Dần 26/06/1998 x x x x x x x X X V X 8 10 9 9.3 7 8.0

11 0466181108 Lê Nguyễn Hải Duy 14/07/2000 x X x x x x x X V X X 8 9 9 9.0 8 8.4

12 0466181110 Lê Huỳnh Anh Dũng 05/07/2000 x x x x x x x X X X X 9 10 7 8.0 3 5.6

13 0466181111 Nguyễn Văn Dư 30/12/2000 x X X x x X X X X X X 10 9 9 9.0 8 8.6

14 0466181112 Nguyễn Thanh Dương 06/04/1999 x x x x x x x X X X X 9 9 8 8.3 6 7.2

15 0466181113 Nguyễn Tấn Đạt 01/08/2000 x X x x x X X X X X X 9 10 9 9.3 8 8.6

16 0466181114 Trần Văn Đạt 02/03/2000 x x x X X x X X X X X 9 9 8 8.3 7 7.7

17 0466181115 Phan Tấn Đạt 25/02/2000 x x x x x X x X X X X 10 10 8 8.7 6 7.5

18 0466181117 Bùi Duy Hà 17/07/2000 X X X x V x X X X X X 8 9 8 8.3 6 7.1

19 0466181118 Lâm Thái Hiển 01/01/2000 X X X X X X X X X X X 9 9 7 7.7 5 6.5

20 0466181119 Trịnh Quốc Huy 25/09/2000 x x x x x x x X X X X 10 9 8 8.3 7 7.8

21 0466181120 Võ Huỳnh Khánh Huy 07/12/2000 x x x x x x x X X X X 10 8 8 8.0 8 8.2

22 0466181121 Phan Tấn Hưng 13/03/2000 x x x x x x x X X X X 9 10 10 10.0 9 9.4

23 0466181124 Nguyễn Anh Khoa 06/07/1999 x x x x x x x X X X X 9 8 6 6.7 4 5.6

24 0466181127 Lê Hùng Linh 29/02/2000 x x x x x x x X X X X 9 7 5 5.7 2 4.2

25 0466181128 Nguyễn Quang Linh 27/10/2000 x x x x x x x X X X X 10 9 9 9.0 9 9.1

26 0466181131 Lê Nguyễn Hải Minh 06/08/2000 X x x X X x X X X X X 10 10 10 10.0 9 9.5

27 0466181133 Lưu Sĩ Nam 30/07/1999 x x x x x X x X X X X 9 9 9 9.0 8 8.5

28 0466181134 Nguyễn Hoài Nam 09/07/1999 x x x x x x x X X X X 10 8 8 8.0 7 7.7

29 0466181137 Đinh Lý Nguyễn 11/05/2000 V x x x V X x X X X X 7 8 6 6.7 3 4.9

30 0466181138 Phạm Thành Nhân 14/12/2000 X x X X X X X X X X X 10 8 5 6.0 2 4.4

31 0466181139 Nguyễn Lê Nhật 13/11/2000 X X X X X X X X X X X 10 10 10 10.0 10 10.0

32 0466181140 Nguyễn Minh Nhật 06/11/2000 x x x x x x x X X X X 10 8 8 8.0 7 7.7

33 0466181143 Huỳnh Tấn Phát 29/03/2000 x x x x x x x X X X X 9 10 9 9.3 7 8.1

34 0466181145 Nguyễn Duy Phát 14/12/2000 x X X x X x x X X X X 9 10 9 9.3 8 8.6

35 0466181147 Nguyễn Hồng Phong 17/12/2000 x x x x x x x X X X X 9 9 7 7.7 5 6.5

36 0466181148 Tạ Quang Phú 30/03/1999 x x x x x x x X X X X 9 10 6 7.3 2 4.8

37 0466181150 Lê Hoài Phương 17/06/2000 x x x x x x x X X X X 10 9 9 9.0 9 9.1

38 0466181151 Huỳnh Công Quang 15/10/2000 x X x x x x X X X X X 9 10 8 8.7 5 6.9

39 0466181154 Nguyễn Văn Sơn 07/05/2000 x X x X x x x X X X X 9 8 8 8.0 7 7.6

40 0466181155 Liêu Tấn Tài 01/03/1999 X V x x x x V X X X X 7 7 7 7.0 7 7.0

41 0466181158 Trần Thanh Tâm 01/01/2000 X X X V X X x X X X X 8 9 9 9.0 8 8.4

42 0466181160 Nguyễn Chí Thanh 26/02/2000 V X V X X X X X X X X 10 8 8 8.0 8 8.2

43 0466181161 Đoàn Thanh Thái 24/01/2000 X X X X X x x X X X X 9 10 9 9.3 7 8.1

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
         BỘ MÔN KINH TẾ

SỔ TAY GIÁO VIÊN MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
LỚP CĐN ĐCN 18B - HK2 - NĂM HỌC 2019 - 2020

Sinh viên khiếu nại điểm liên hệ giảng viên theo số 0979 076 267 (nhắn tin Zalo) đến hết sáng thứ 3 ngày 28/07/2020 
Thời gian khiếu nại bài thi sáng thứ 3 ngày 28/07/2020 tại F5.5 . 

Lịch thi lại (7h00 chủ nhật ngày 09/08/2020 tuần 49). Xem phòng thi và giờ thi tại F5.5. 
Lưu ý: Sinh viên chủ động đóng tiền thi lại tại phòng tài chính kế toán trước thứ 5 ngày 06/08/2020.
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44 0466181163 Nguyễn Minh Thắng 13/10/2000 X X X X X V X X X X X 8 9 8 8.3 7 7.6

45 0466181165 Nguyễn Hoàng Thiên 30/07/2000 x x x x x x x X X X X 9 10 8 8.7 6 7.4

46 0466181168 Nguyễn Minh Thông 21/03/2000 x x x x x x x X X X X 9 8 5 6.0 3 4.8

47 0466181169 Cao Long Thuận 04/09/2000 X X X X X X X X X X X 9 9 8 8.3 6 7.2

48 0466181170 Dương Minh Thuận 31/08/1998 x x x x x  x  x X X X X 9 7 6 6.3 5 5.9

49 0466181171 Lê Đoàn Thuận 17/06/2000 x x x x x x x X X X X 10 9 10 9.7 10 9.9

50 0466181172 Nguyễn Hoàng Tín 09/10/2000 X x x x X X X X X X X 9 9 9 9.0 9 9.0

51 0466181174 Nguyễn Thanh Trà 12/02/2000 X X X X X X X X X X X 10 8 7 7.3 5 6.4

52 0466181176 Trần Khánh Trung 15/01/2000 X X X X X X X X X X X 9 9 8 8.3 7 7.7

53 0466181177 Nguyễn Minh Trường 15/08/2000 x x x V x x x X X X X 8 10 10 10.0 9 9.3

54 0466181178 Nguyễn Ngọc Trường 13/09/2000 X x X X X X X X X X X 9 10 9 9.3 7 8.1

55 0466181179 Phan Hà Quốc Trường 19/04/2000 X x X X X X x X X X X 10 8 7 7.3 6 6.9

56 0466181180 Võ Thuận Trường 28/12/2000 X X X X X X X X X X X 9 8 7 7.3 5 6.3

57 0466181182 Trần Nhật Trường 31/07/2000 x X X X X X X X X X X 10 10 10 10.0 9 9.5

58 0466181184 Kiều Thanh Tuấn 11/07/2000 X x V V x x x X X X X 7 8 6 6.7 4 5.4

59 0466181185 Phạm Anh Tuấn 30/11/1996 x X x x X X x X X X X 9 10 9 9.3 8 8.6

2 1 2 3 2 1 1 0 2 1 0
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NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

Người lập
TP. HCM ngày 15 tháng 07 năm 2020


